
BẢN TIN BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG 

TỈNH BÌNH THUẬN 

THÁNG 7 NĂM 2018 

[ Báo cáo được lập ngày  15  tháng  8  năm 2018 ] 

Báo cáo này được lập hàng tháng bởi Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) tỉnh Bình Thuận để thông báo cho các bệnh viện và 

TTYT huyện về tình hình bệnh truyền nhiễm hiện nay trong tỉnh. Nếu ông/bà muốn nhận được báo cáo này qua email, xin đề 

nghị liên lạc ksbtnbinhthuan@gmail.com. 

 

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN  

THÁNG 7 NĂM 2018 

 

 Các bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất:  

Sốt xuất huyết Dengue (88 ca, 0 tử vong), Sốt rét (3 ca, 0 tử vong),  Tay chân miệng (47 ca, 0 tử vong), Thủy đậu (18 

ca, 0 tử vong),  Quai bị (15 ca, 0 tử vong), Lỵ Amip (46 ca, 0 tử vong), Lỵ trực trùng (25 ca, 0 tử vong). Viêm gan vi rút khác 

(8 ca, 0 tử vong). 

 Các ổ dịch hiện tại: 

 Phát hiện thông qua EBS: 

 Ghi nhận 1 sự kiện tại huyện Bắc Bình có 3 ca cùng 1 gia đình bị ngộ độc thực phẩm do uống trà sữa. TTYTDP tỉnh chỉ 

đạo TTYT Bắc Bình tuyên truyền và phát thanh về an toàn thực phẩm. 

 Ghi nhận 1 sự kiện tại huyện Hàm Thuận Nam có 4 người cùng 1 nhà mắc bệnh thủy đậu. TTYTDP tỉnh chỉ đạo TTYT 

Hàm Thuận Nam tiến hành xử lý dịch bệnh theo quy định để ngăn ngừa dịch bệnh không lay lan ra cộng đồng.  

 Phát hiện thông qua HEBS: 

 Trong tháng 7 chưa ghi nhận sự kiện nào thông qua HEBS. 

 Phát hiện thông qua phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến theo thông tƣ 54/2015/TT-BYT. 

 Trong tháng 7 toàn tỉnh ghi nhận 88 trường hợp mắc Sốt xuất huyết Dengue. 8/8 ổ dịch SXHD được xử lý tại 3  

huyện Hàm Thuận Nam (2 ổ dịch); Tánh Linh (3 ổ dịch); Đức Linh (3 ổ dịch).  
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BẢN ĐỒ PHÂN BỐ Ổ DỊCH SXHD TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

[THÁNG 7 NĂM 2018] 

 



PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH TỄ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

THÁNG 7 NĂM 2018 

STT TÊN BỆNH TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI KHUYẾN CÁO TỪ TTYTDP TỈNH 

1 Sốt xuất huyết Dengue 

   - Trong tháng 7 ghi nhận 88 trường hợp 

mắc SXHD, Số mắc tập trung cao tại huyện 

Hàm Thuận Nam (14/0/0); Đức Linh (29/0/0);  

Tánh Linh (31/0/0).  

  - Ghi nhận và xử lý 8 ổ dịch SXHD trên địa 

bàn huyện Hàm Thuận Nam; Đức Linh; Tánh 

Linh. 

1. Trong tháng 7 tình hình dịch bệnh 

SXHD tại các huyện tăng so với tháng 6. 

Trong tháng 7 vừa qua số ca mắc bệnh 

SXHD tập trung cao và xuất hiện nhiều ổ 

dịch tại các huyện như: Hàm Thuận Nam; 

Đức Linh; Tánh Linh. Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế  các 

huyện trên tiếp tục tăng cường giám sát 

vectơ truyền bệnh để chủ động trong công 

tác điều tra và xử lý dịch bệnh kịp thời, 

tránh lây lan tại địa bàn. 

2. Trong tháng 7 tình hình dịch bệnh 

Quai bị và thủy đậu giảm so với tháng 6. 

3. TTYT tuyến Huyện tích cực truyền 

thông, hướng dẫn cộng đồng cách phòng 

chống về các bệnh truyền nhiễm có nguy 

cơ gia tăng trong mùa hè như  Tay chân 

miệng, Sốt xuất huyết, cúm, sởi, thủy đậu, 

quai bị, bệnh dại…  

 

2 Tay – Chân – Miệng 

Tổng số trường hợp mắc Tay chân miệng ghi 

nhận trong tháng 7 là 47 trường hợp, số mắc 

tập trung cao tại  các huyện Hàm Thuận Bắc  

(13 ca); Lagi (8 ca). 

3 Sởi 

Trong tháng 7 ghi nhận 3 trường hợp nghi 

sởi, trong  đó tại Bắc Bình: 1 trường hợp và 

Tánh Linh: 2 trường hợp. 

4 BTN Khác 

- Cúm : 730 trường hợp mắc, giảm  1,2 %  so 

với cùng kỳ 2017. 

- Quai bị: 15 trường hợp mắc, giảm 31,8 % so 

với cùng kỳ 2017. 

- Thủy đậu: 18 trường hợp mắc, tăng 4 cas so 

với cùng kỳ 2017. 



Biểu đồ xu hƣớng các bệnh truyền nhiễm chính lƣu hành tại Bình Thuận 

 

Biểu đồ 1. Xu hƣớng bệnh Sốt Dengue / Sốt xuất huyết Dengue Bình Thuận 2015-2018 

Nhận xét: Tháng 7 năm 2018 toàn tỉnh ghi nhận 88 trường hợp mắc SXHD, số mắc giảm 65,7% so với cùng kỳ năm 2017 

và tăng 72,5 % so với tháng trước (T6/2018).  

221 

99 

129 

85 
71 

122 

241 

479 

517 

250 247 

113 

154 
139 

124 
88 

97 

131 

174 

334 

219 

190 
168 

152 

127 

55 41 
40 

54 51 

88 

0

100

200

300

400

500

600

T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6  T 7  T 8  T 9  T 1 0  T 1 1  T 1 2  

2014 2015 2016 2017 2018



 

 

Biểu đồ 2. Xu hƣớng bệnh Tay chân miệng Bình Thuận 2015-2018 

Nhận xét: Tháng 7 năm 2018 ghi nhận 47 trường hợp mắc Tay chân miệng trong toàn tỉnh, số cas mắc giảm 76,6 % so 

với cùng kỳ 2017 và giảm 4,1%  so với tháng trước (T6/2018). 
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Mẫu bệnh phẩm đƣợc xét nghiệm tại TTYTDP tỉnh tại Bình Thuận 

 [ Tháng 7 năm 2018 ] 

 

Đơn Vị 
Số bệnh phẩm 

nhận đƣợc 

Số bệnh 

phẩm đƣợc 

chuyển gửi 

(IPN) 

Số bệnh 

phẩm đƣợc 

xét nghiệm 

Kết quả 

Tên bệnh Dương tính Âm tính Chưa có kết quả 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 0 0 0 

SXHD 0 0 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Phan Thiết 4 3 4 

SXHD 1 3 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Tuy Phong 0 0 0 

SXHD 0 0 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Bắc Bình 0 0 0 

SXHD 0 0 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc 5 4 5 

SXHD 0 3 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 1 1 0 

Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam 3 1 3 

SXHD 2 1 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 



  

Đơn Vị 
Số bệnh phẩm 

nhận đƣợc 

Số bệnh 

phẩm đƣợc 

chuyển gửi 

(IPN) 

Số bệnh 

phẩm đƣợc 

xét nghiệm 

Kết quả 

Tên bệnh Dương tính Âm tính Chưa có kết quả 

Trung tâm Y tế La Gi 2 0 2 

SXHD 1 1 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Hàm Tân 1 0 1 

SXHD 0 1 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Đức Linh 8 0 8 

SXHD 5 3 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Tánh Linh 4 1 4 

SXHD 1 3 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Trung tâm Y tế Phú Quý 0 0 0 

SXHD 0 0 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 

Đơn vị Y tế khác 0 0 0 

SXHD 0 0 0 

Sởi 0 0 0 

TCM 0 0 0 



  

 

Nguồn thông tin của báo cáo này: 

1. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm phải khai báo quốc gia (Thông tư 54) về 42 bệnh 

truyền nhiễm được báo cáo thường quy thông qua hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm điện tử 

(eCDS). 

2. Giám sát dựa vào sự kiện thông qua báo cáo đột xuất bệnh truyền nhiễm/sự kiện y tế công 

cộng không giải thích được hoặc bất thường từ cộng đồng và cơ sở khám chữa bệnh bao gồm 

bệnh viện. 

3. Cơ sở dữ liệu thông tin: Khoa xét nghiệm, Khoa Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm của 

TTYTDP tỉnh. 

 

 Hãy nhớ rằng TTYTDP tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị phòng ngừa, điều tra, xét nghiệm và 

đáp ứng ổ dịch bệnh truyền nhiễm. Xin vui lòng báo cáo bất cứ ca bệnh không giải thích được và tình 

huống bất thường nào với TTYTDP tỉnh: 

 

Khoa KSBTN- TTYTDP tỉnh: 02523823697. 

Đầu mối EBS TTYTDP tỉnh: 0945408365 (Bs. Hoàng Văn Hùng). 

  CB dự bị EBS TTYTDP tỉnh: 01659895905 (YS. Nguyễn Hoài Khánh). 

 

Chú ý: Đối với tất cả các bệnh viện, xin tiếp tục báo cáo dữ liệu trên eCDS và báo cáo các ca bệnh 

không giải thích được và tình huống bất thường để giúp chúng tôi cập nhật dữ liệu này. 



Phụ lục 1: Thống kê bệnh truyền nhiễm phải khai báo trong vòng (24 & 48) giờ thƣờng gặp tại tỉnh Bình Thuận 

[Tháng 7 năm 2018] 

 

Stt Tên bệnh 

Năm 2018 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 7 tháng 7 tháng 

M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C 

1 Bệnh do liên cầu lợn ở 

người 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0           2 0 2 0 

2 Cúm A(H5N1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 

3 Cúm A(H7N9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 

4 Dại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           2  2 0 0 

5 Ho Gà 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0           0 0 2 0 

6 Lao Phổi 19 0 59 0 76  239 0 41 0 32 0 21 0              514 0    487 0 

7 Liệt mềm cấp nghi bại 

liệt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           2 0 0 0 

8 Rubella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0           2 0 1 0 

9 Nghi sởi 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0           7 0 10 0 

10 Sốt rét 5 0 7 0 2 0 15 0 5 0 5 0 3 0           26 0 42 0 

11 Sốt xuất huyết Dengue 127 0 55 0 41 0 40 0 54 0 51 0 88 0           1218 0 456 0 

12 Tay- Chân- Miệng 52 0 47 0 43 0 37 0 46 0 19 0 47 0           484 0 291 0 

13 Thương hàn 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0           12 0 7 0 

14 Uốn ván khác 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0           4 0 8 0 

15 Viêm gan vi rút A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           2 0 0 0 

16 Viêm gan vi rút B 2 0 0 0 6 0 10 0 7 0 5 0 6 0           76 0 36 0 

17 Viêm gan vi rút C 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0           5 0 3 0 

18 Viêm màng não do 

não mô cầu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 



Phụ lục 2. Tổng kết ca bệnh và tử vong do bệnh truyền nhiễm phải khai báo tháng theo huyện tại Bình Thuận 

[Tháng 7 năm 2018] 

Stt Tên huyện 

B
ện

h
 d

o
 v

i 

rú
t 

A
d

en
o

 

C
ú

m
 

L
ỵ

 a
m

ip
 

L
ỵ

 t
rự

c 

tr
ù

n
g

 

Q
u

a
i 

b
ị 

T
h

ủ
y

 đ
ậ

u
 

T
iê

u
 c

h
ả
y

 

V
iê

m
 g

a
n

 v
i 

rú
t 

k
h

á
c
 

C D C D C D C D C D C D C D C D 

1 Tánh Linh 0 0 0 0 3 0 1  1  0  10  1  

2 Phú Quý 0 0 0 0 0 0 0  0  0  29  0  

3 Hàm Tân 0 0 6 0 0 0 1  0  2  40  0  

4 Lagi 0 0 0 0 1 0 0  1  1  132  0  

5 Phan Thiết  0 0 12 0 0 0 1  2  5  51  0  

6 Bắc Bình  0 0 140 0 32 0 13  5  3  171  0  

7 Hàm Thuận Nam 0 0 209 0 1 0 3  3  4  34  6  

8 Hàm Thuận Bắc  0 0 275 0 9 0 6  2  0  135  0  

9 Đức Linh  0 0 29 0 0 0 0  0  3  31  1  

10 Tuy Phong 0 0 59 0 0 0 0  1  0  36  0  

Tổng cộng 0 0 730 0 46 0 25  15  18  669  8  

7 tháng năm 2018 8 0 5390 0 211 0 241 0 309 0 302 0 1824 0 53 0 

7 tháng năm 2017 26 0 4095 0 228 0 318 0 205 0 141 0 3935 0 46 0 

 

 



Phụ lục 3. Báo cáo tổng hợp hoạt động Giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào sự kiện tháng 7 năm 2018 

tỉnh Bình Thuận 

Stt Đơn vị 

Tổng số 

dấu 

hiệu cảnh 

báo 

(1) 

Số dấu hiệu 

cảnh báo  

đƣợc sàng 

lọc 

(2) 

Số dấu hiệu 

cảnh báo 

đƣợc báo cáo 

lên tuyến trên 

sau khi sàng lọc 

(3) 

Số dấu hiệu 

cảnh báo 

sau khi sàng 

lọc 

đƣợc xác minh 

(4) 

Số dấu hiệu 

cảnh báo 

đƣợc chuyển 

thành sự kiện 

(5) 

Số sự kiện 

đƣợc đánh 

giá 

nguy cơ 

(6) 

Số sự kiện 

đƣợc ứng phó 

(7) 

1 Tp. Phan Thiết 0 0 0 0 0 0 0 

2 H. Tuy Phong 0 0 0 0 0 0 0 

3 H. Bắc Bình 13 13 8 8 1 1 1 

4 H. Hàm Thuận Bắc 0 0 0 0 0 0 0 

5 H. Hàm Thuận Nam 4 4 1 1 1 1 1 

6 Tx. La Gi 0 0 0 0 0 0 0 

7 H. Hàm Tân 4 4 2 2 0 0 0 

8 H. Đức Linh 12 12 0 0 0 0 0 

9 H. Tánh Linh 2 2 1 1 0 0 0 

10 H. Phú Quý 2 2 2 2 0 0 0 

11 HEBS 0 0 0 0 0 0 0 

12 TTYTDP Bình Thuận 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 35 37 37 14 14 2 2 

 

Nơi nhận: 

- Cục Y tế dự phòng; 

- Viện Pasteur  Nha Trang; 

- Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- BVĐKKV: Nam Bình Thuận; Bắc Bình 

Thuận; LaGi; 

- Trung tâm Y tế tuyến huyện. 

- Lưu: VT, KSBTN. 

 

NGƢỜI BÁO CÁO 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

 

Nguyễn Hoài Khánh 

 

 

 



 


